	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
……………………………
Số:         /BC-VKS…
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          …….., ngày       tháng        năm 2020


	ĐỀ CƯƠNG XÂY DỰNG BÁO CÁO
Thực trạng án trả hồ sơ để điều tra bổ sung tại các

cơ quan tiến hành tố tụng từ 01/10/2019 đến 31/3/2020

1. Viện kiểm sát trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra:


 * Tổng số trả hồ sơ ĐTBS.......vụ/.......bị can/Tổng số kết thúc điều tra.....vụ/.....bị can 
         Trong đó: 

        - Cơ quan điều tra không chấp nhận việc trả.........vụ/........bị can (Nêu rõ lý do không chấp nhận? Các trường hợp trả không đúng quy định của pháp luật)
 (Đánh giá: Tăng hay giảm so với cùng kỳ? Số trả do Cơ quan điều tra không thực hiện yêu cầu điều tra của VKS trong giai đoạn điều tra.....vụ/.....bị can; Trong giai đoạn truy tố mới phát hiện, không khắc phục được?...). 

Lý do, căn cứ trả hồ sơ điều tra bổ sung:


- Do thiếu chứng cứ (điểm a, khoản 1, Điều 245 BLTTHS):.....vụ/.....bị can.

Kết quả điều tra bổ sung: 
        + Cơ quan điều tra đã bổ sung được chứng cứ theo yêu cầu của Viện kiểm sát đã truy tố, xét xử: .....vụ/.....bị can

        + Cơ quan điều tra không bổ sung được chứng cứ:.....vụ/.....bị can (trong đó dẫn đến phải Tạm đình chỉ, Đình chỉ.....vụ/.....bị can).
        + Cơ quan điều tra đang điều tra bổ sung chứng cứ: .....vụ/.....bị can  

- Do có căn cứ khởi tố bị can về một hay nhiều tội phạm khác (điểm b, khoản 1, Điều 245 BLTTHS):.....vụ/.....bị can.

Kết quả điều tra bổ sung:
       + Đã bổ sung được tài liệu, chứng cứ và khởi tố bị can về tội khác:.....vụ/.....bị can (Chỉ thống kê số vụ, bị can bị khởi tố bổ sung thêm tội sau khi có kết quả điều tra bổ sung).
       + Không khởi tố bổ sung bị can về tội khác:.....vụ/.....bị can
       + Cơ quan điều tra đang điều tra bổ sung chứng cứ: .....vụ/.....bị can  
       - Do có đồng phạm hoặc người phạm tội khác liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố (điểm c, khoản 1, Điều 245 BLTTHS):.....vụ/.....bị can 


  Kết quả điều tra bổ sung:

       + Đã bổ sung được tài liệu, chứng cứ và khởi tố bị can khác:.....vụ/.....bị can (Chỉ thống kê số vụ, bị can mới bị khởi tố sau khi có kết quả điều tra bổ sung).
       + Không khởi tố bị can khác:.....vụ/.....bị can

       + Cơ quan điều tra đang điều tra bổ sung chứng cứ: .....vụ/.....bị can  

- Do có vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng (điểm d, khoản 1, Điều 245 BLTTHS):.....vụ/.....bị can.
        Kết quả điều tra bổ sung:


+ Cơ quan điều tra đã khắc phục được lý do trả hồ sơ ĐTBS, đã được truy tố, xét xử:.....vụ/.....bị can.
         + Cơ quan điều tra không khắc phục: .....vụ/.....bị can (trong đó dẫn đến phải Tạm đình chỉ, Đình chỉ.....vụ/.....bị can). 
         + Đang khắc phục:.....vụ/.....bị can.

- Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì những lý do khác: 
         + ......

         * Viện kiểm sát trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần:.....vụ/.....bị can (Trong đó: trả 02 lần.....vụ/.....bị can; Trả trên 02 lần.....vụ/.....bị can)
         Lý do trả:

         - Do không khắc phục yêu cầu ĐTBS của Viện kiểm sát:.....vụ/.....bị can

         - Do VKS chưa phát hiện lý do này để yêu cầu điều tra bổ sung trong lần trả hồ sơ trước:.....vụ/.....bị can
         - Do phát sinh tình tiết mới sau khi đã có kết luận điều tra bổ sung mà VKS không tự bổ sung được:.....vụ/.....bị can

        * Viện kiểm sát trả hồ sơ điều tra bổ sung theo nhóm tội:
         - Nhóm tội về tham nhũng, chức vụ:.....vụ/.....bị can

         - Nhóm tội kinh tế, môi trường:.....vụ/.....bị can

         - Nhóm tội về trật tự - xã hội:.....vụ/.....bị can

         - Nhóm tội về ma túy:.....vụ/.....bị can

         - Xâm phạm hoạt động tư pháp:.....vụ/.....bị can

         .....................................

 
2. Tòa án trả hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát điều tra bổ sung


* Tổng số Tòa án trả điều tra bổ sung.....vụ/.....bị can/Tổng số án VKS truy tố.....vụ/.....bị can.
          (Đánh giá: Tăng hay giảm, tỷ lệ so với cùng kỳ? Các trường hợp Tòa trả hồ sơ ĐTBS yêu cầu khởi tố.....vụ/.....bị can, ...)
        Trong đó:

        * VKS không chấp nhận việc trả hồ sơ của Tòa án:.....vụ/.....bị can (VKS có văn bản, giữ nguyên quan điểm truy tố chuyển lại hồ sơ cho Tòa án)
       - Tòa án trả ĐTBS không đúng quy định pháp luật vụ......./........bị can
        Kết quả:

        + Đã xét xử theo quan điểm truy tố của VKS:.....vụ/.....bị can. 

        + Xét xử khác quan điểm truy tố của VKS:.....vụ/.....bị can

        + Chuẩn bị xét xử:.....vụ/.....bị can

        * VKS chấp nhận việc trả hồ sơ của Tòa án:.....vụ/.....bị can

         Lý do, căn cứ trả hồ sơ điều tra bổ sung:


 - Do thiếu chứng cứ (điểm a, khoản 1, Điều 280 BLTTHS).....vụ/.....bị can.

         - Do có căn bị can, bị cáo còn thực hiện hành vi phạm tội khác người hành vi VKS truy tố (điểm b, khoản 1, Điều 280 BLTTHS).....vụ/.....bị can.

         - Có căn cứ còn có đồng phạm khác hoặc người khác thực hiện hành vi phạm tội (theo điểm c, khoản 1, Điều 280 BLTTHS).....vụ/.....bị can
        - Việc khởi tố, điều tra, truy tố vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng (điểm d khoản 1 Điều 280 BLTTHS):.....vụ/.....bị can

        - Tòa án trả hồ sơ vì những lý do khác:.....vụ/.....bị can
         - VKS tự khắc phục được, không phải trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung:.....vụ/.....bị can
         Kết quả:

        + Đã xét xử theo quan điểm truy tố của VKS:.....vụ/.....bị can. 

        + Xét xử khác quan điểm truy tố của VKS:.....vụ/.....bị can

        + Chuẩn bị xét xử:.....vụ/.....bị can

        - VKS không tự khắc phục được phải trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung:.....vụ/.....bị can

        Kết quả:
        + Đã điều tra bổ sung, truy tố, xét xử theo quan điểm của VKS:.....vụ/.....bị can

        + Đã điều tra bổ sung truy tố, xét xử tội khác với tội mà VKS đã truy tố lần trước:.....vụ/.....bị can

        + Không đáp ứng được yêu cầu điều tra bổ sung phải Tạm đình chỉ, Đình chỉ:.....vụ/.....bị can

         + Đang giải quyết:.....vụ/.....bị can
         * Tòa án trả hồ sơ nhiều lần......vụ/......bị can (Trong đó: trả 02 lần:.....vụ/.....bị can; trên 02 lần:.....vụ/.....bị can)
          Lý do trả:

         - Do không khắc phục lý do Tòa án trả hồ sơ lần trước:.....vụ/.....bị can

         - Lý do, căn cứ trả hồ sơ khác với lý do trả lần trước nhưng không phải là tình tiết mới:.....vụ/.....bị can

         - Phát sinh tình tiết mới mà Tòa án không tự bổ sung được:.....vụ/.....bị can

        * Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung theo nhóm tội:

         - Nhóm tội về tham nhũng, chức vụ:.....vụ/.....bị can

         - Nhóm tội kinh tế, môi trường:.....vụ/.....bị can

         - Nhóm tội về trật tự - xã hội:.....vụ/.....bị can

         - Nhóm tội về ma túy:.....vụ/.....bị can

         - Xâm phạm hoạt động tư pháp:.....vụ/.....bị can

         ....................................
        3. Đánh giá, nguyên nhân, kiến nghị
        * Đánh giá chung: Phân tích đánh giá về thực trạng án trả hồ sơ điều tra bổ sung tại đơn vị (đặc biệt là các trường hợp trả ĐTBS không đúng quy định của pháp luật)

* Nguyên nhân, trách nhiệm: Nguyên nhân, trách nhiệm việc trả hồ sơ ĐTBS không đúng quy định của pháp luật
         * Giải pháp khắc phục, kiến nghị: Đã đề ra những giải pháp gì nhằm hạn chế, khắc phục việc Tòa án trả hồ sơ yêu cầu khởi tố nhất là trường hợp bỏ lọt tội phạm, người phạm tội, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tục ; Các trường hợp trả không đúng quy định pháp luật.
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